
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND Nơi cấp CMND Địa chỉ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 Nguyễn Quốc Tuấn 1996 x 079096003636 6/1/2017
Cục ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

Phường 15, Quận 

4, Thành phố Hồ 

Chí Minh

19 Đạt

2 Bùi Thị Thu Hải 1975 x 024424876 05/7/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

3 Lê Thị Huỳnh Dao 1974 x 086174000143 13/11/2017
Cục ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
20 Đạt

4 Đỗ Hoa Thắm 1978 x 164043907 25/12/2011
Công an tỉnh Ninh 

Bình 
19 Đạt

5 Nguyễn Ngọc Hoàng Dương 1991 x 024967133 25/6/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 Đạt

6 Trần Ngọc Dung 1978 x 023630669 17/3/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

7 Trần Thị Tâm 1990 x 212250857 11/6/2013
Công an tỉnh Quãng 

Ngãi
20 Đạt

8 Đinh Trường Giang 1991 x 024806215 14/01/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

9 Lê Thị Thuỳ Trang 1996 x 261491306 28/6/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

10 Phạm Thị Thu Huệ 1991   x 331626949 11/5/2018
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
18 Đạt

11 Nguyễn Văn Tuấn Vũ 1992 x 331628032 7/9/2010
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
18 Đạt
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12 Nguyễn Thành Lâm 1988 x 291033557 27/02/2014
Công an tỉnh Tây 

Ninh
17 Đạt

13 Tăng Thị Mỹ Hiền 1994 x 385617270 10/8/2012
Công an tỉnh Quảng 

Nam
17 Đạt

14 A Lăng Sưa 1996 x 205979537 05/8/2010
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 
18 Đạt

15 Trần Thanh Nhật Trường 1998 x 353902653 24/07/2013
Công an tỉnh Hậu 

Giang
17 Đạt

16 Lê Thanh Sang 1984 x 361414508 21/08/2000
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
20 Đạt

17 Nguyễn Thị Thảo 1978 x 331384992 21/05/2015
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
20 Đạt

18 Phan Thanh Điền 1989 x 363513946 02/8/2004
Công an tỉnh Hậu 

Giang 
16 Đạt

19 Trần Toàn Thắng 1975 x 260720014 25/09/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
17 Đạt

20 Nguyễn Minh Diễn 1996 x 381814760 22/02/2013
Công an tỉnh Cà 

Mau
14

Không 

Đạt

21 Đoàn Ngân Giang 1985 x 363651512 21/08/2007
Công an tỉnh Hậu 

Giang
19 Đạt

22 Nguyễn Kim Đào 1978 x 331484237 07/3/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 Đạt

23 Trần Đặng Ngọc Trâm 1995 x 363864245 09/7/2012
Công an tỉnh Hậu 

Giang
19 Đạt

24 Bạch Thị Kim Tuyền 1998 x 331858875 31/07/2015
Công an tỉnh Vĩnh 

Long 
20 Đạt

25 Huỳnh Thị Kim Khương 2001 x 331900198 11/5/2017
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
16 Đạt

HA NA AN PHÚ

HANA ĐiỆN 

BIÊN PHỦ



26 Lê Thành Hậu 1998 x 321740489 12/8/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
17 Đạt

27 Trần Út Em 1991 x 381609148 24/10/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau
20 Đạt

28 Nguyễn Ngọc Trang 1998 x 381814961 01/3/2013
Công an tỉnh Cà 

Mau
19 Đạt

29 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1983 x 385133744 16/02/2000
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 
16 Đạt

30 Trần Tuấn Anh 1992 x 025083096 27/05/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

31 Đặng Hoàng Thân 1983 x 363745135 13/10/2009
Công an tỉnh Hậu 

Giang
12

Không 

Đạt

32 Nguyễn Hữu Phong 1996 x 362450137 20/08/2011
Công an tỉnh Hậu 

Giang
17 Đạt

33 Nguyễn Đình Duy 1996 x 241422594 30/06/2011
Công an tỉnh Đăk 

Lăk
17 Đạt

34 Lê Thanh Nhanh 1967 x 331694617 05/3/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
16 Đạt

35 Dương Trọng Nhân 1981 x 023754191 22/12/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

36 Bạch Minh Tiến 1996 x 331807199 14/11/2015
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
17 Đạt

37 Nguyễn Văn Thái 1999 x 331871307 16/12/2015
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
17 Đạt

38 Vương Đức 1995 x 197355847 28/01/2013
Công an tỉnh Quảng 

Trị
19 Đạt

39 Lê Phước Thành 1999 x 331887640 12/8/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
18 Đạt

HA NA PHẠM 

VIẾT CHÁNH

HA NA MẠC 

ĐĨNH CHI 

HANA ĐiỆN 

BIÊN PHỦ



40 Nguyễn Vũ Trường 1993 x 363634053 18/08/2008
Công an tỉnh hậu 

Giang
16 Đạt

41 Nguyễn Ngọc Thảo 1978 x 022975101 19/02/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

HA NA MẠC 

ĐĨNH CHI 


































































































































